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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                     --------------------------- 

 

Số:  203 /MTCN-TS Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

 Tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 

 

Căn cứ các các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh trình độ đại 

học; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của trường Đại học Mỹ 

thuật Công nghiệp; 

Căn cứ nhu cầu và năng lực đào tạo trình độ đại học; 

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 

2023 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Mã trường: MTC  - Khối thi: H 

2. Địa chỉ: Số 360 Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

3. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: https://mtud.edu.vn/;  

4. Địa chỉ trang mạng xã hội của trường: 

https://www.facebook.com/mythuatcongnghiep.edu.vn 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 024.35141588 – 024.38512474 

II. TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

1. Phạm vi tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước 

2. Đối tượng tuyển sinh:   

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Điều 5 Quy 

chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;  

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

3. Phương thức tuyển sinh: 

  - Xét tuyển kết hợp thi tuyển 

 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp áp dụng 01 phương thức tuyển sinh duy 

nhất là: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 

Mã phương thức: MTC406. Trong đó:  

 + Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ): TBC 05 học kỳ từ HKI lớp 10 đến 

HKI lớp 12 môn Toán hoặc Văn. 

+ Thi tuyển: thí sinh bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và 

Hình họa (NK2) do Nhà trường tổ chức. 

Thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp sau: 

H00: Văn - NK1 - NK2   hoặc   H07: Toán - NK1 - NK2. 

https://mtud.edu.vn/
https://www.facebook.com/mythuatcongnghiep.edu.vn
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 4. Điểm xét tuyển: 

 Công thức quy định tính điểm xét tuyển: 

ĐXT = (Điểm văn hóa × 1 + Điểm BCM × 2 + Điểm HH × 2)×  + Điểm ƯT (nếu có) 

- Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào tất cả các Ngành/Chuyên ngành đào tạo 

của Trường, không hạn chế số lượng nhưng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự 

ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng trúng tuyển, thí 

sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất. 

- Tiêu chí phụ xét tuyển:  

a) Điểm trúng tuyển được xét điểm từ cao xuống thấp; 

b) Các trường hợp thí sinh có điểm bằng nhau: ưu tiên xét tổng điểm 2 môn năng 

khiếu cao hơn; 

c) Tổng điểm 2 môn năng khiếu bằng nhau: ưu tiên xét điểm môn Hình họa (NK2) 

cao hơn; 

d) Các điều kiện trên bằng nhau, xét đối tượng và khu vực ưu tiên theo quy định. 

- Nhà trường không xét tuyển kết quả thi của các trường tổ chức thi năng khiếu 

khác. 

5. Chỉ tiêu tuyển sinh (Dự kiến): 

TT Ngành / Chuyên ngành Mã ngành 
Mã tổ hợp 

xét tuyển 
Chỉ tiêu 

I Lĩnh vực Nghệ thuật    

1 

Ngành Hội họa 

- Chuyên ngành Hoành tráng 

- Chuyên ngành Sơn mài 

7210103 H00/H07 40 

2 Ngành Điêu khắc 7210105 H00/H07 20 

3 Ngành Gốm 7210107 H00/H07 20 

4 

Ngành Thiết kế Công nghiệp 

- Chuyên ngành Thiết kế công nghiệp 

- Chuyên ngành Thiết kế Trang sức 

- Chuyên ngành Thiết kế Trang trí Dệt 

- Chuyên ngành TK Đồ chơi &Phương tiện 

hỗ trợ học tập 

- Chuyên ngành Thiết kế trang trí Kim loại 

- Chuyên ngành Thiết kế trang trí Thủy tinh 

7210402 H00/H07 60 

5 Ngành Thiết kế Đồ họa 7210403 H00/H07 170 

6 Ngành Thiết kế Thời trang 7210404 H00/H07 90 

II Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng    

7 Ngành Thiết kế Nội thất 7580108 H00/H07 150 

 Tổng chỉ tiêu:   550 
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6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

- Thí sinh xét tuyển điểm môn văn hóa thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT hiện 

hành. 

- Điểm thi năng khiếu ≥ 5.0 điểm mỗi môn. 

7. Phương thức đăng ký của thí sinh 

- Thí sinh dự tuyển phải khai thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT theo quy định chung. Đồng thời phải đăng ký dự thi các môn năng khiếu theo 

hồ sơ riêng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. 

- Thí sinh mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng C102) Trường Đại 

học Mỹ thuật Công nghiệp. Thí sinh ở xa có thể tải hồ sơ trên trang thông tin điện tử của 

Trường và gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. 

8. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Từ 20/4/2023 đến hết ngày 26/5/2023 (Nộp tại Phòng Đào tạo trong giờ hành chính, trừ 

thứ 7, CN và các ngày Lễ) 

Hồ sơ ĐKDT gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi các môn năng khiếu (theo mẫu riêng của Nhà trường) 

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm 

+ 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận thư 

+ Hồ sơ ưu tiên (nếu có) 

+ Học bạ hoặc bảng điểm THPT (bản photo công chứng hoặc sao y bản chính tại 

trường THPT) 

9. Thời gian thi các môn năng khiếu: 

- Ngày 08/7/2023 (Thứ Bảy): + Buổi sáng: thí sinh làm thủ tục dự thi 

   + Buổi chiều: Thi môn Bố cục màu (240 phút) 

- Ngày 09/7/2023 (Chủ nhật):  + Buổi sáng: Thi môn Hình họa (240 phút) 

* Lịch thi chi tiết, sơ đồ và danh sách phòng thi sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử 

của Nhà trường trước ngày thi. 

- Thời gian xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo thông báo của Nhà trường sau khi có 

kết quả tuyển sinh đợt 1. 

10. Hình thức tổ chức thi: Thi trực tiếp tại điểm thi do Trường Đại học Mỹ thuật Công 

nghiệp tổ chức. 

Trong trường hợp không thể tổ chức thi trực tiếp do yếu tố khách quan thì sẽ chuyển sang 

tổ chức thi theo hình thức trực tuyến. 

11. Chính sách ưu tiên: Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng thực hiện theo Quy 

chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 
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12. Một số chính sách khuyến khích người học: Đối với các Chuyên ngành: Sơn mài, 

Thiết kế trang trí Kim loại, Thiết kế trang trí Thủy Tinh, Thiết kế Trang trí Dệt, Thiết kế 

Đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập, thí sinh trúng tuyển nhập học sẽ được tặng 01 suất 

học bổng trị giá 2.000.000đ và miễn phí 01 năm ở ký túc xá nếu đăng ký ở KTX. 

13. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

- Phí đăng ký xét tuyển và dự thi các môn năng khiếu: Hệ ĐHCQ: 600.000đ/1 hồ 

sơ (nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự thi). 

- Thí sinh ở xa có thể nộp vào tài khoản Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 - Số tài khoản: 1251 0000 755 664 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 

(Yêu cầu: Người nộp tiền ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, thành phố, số 

điện thoại của thí sinh dự thi khi làm thủ tục chuyển khoản) 

 

III. TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC 

1.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

2. Đối tượng tuyển sinh: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Xét kết quả học tập THPT (học bạ) TBC của 05 học kỳ: môn Toán hoặc Văn) + 

điểm thi môn Bố cục màu (NK1) + Hình họa (NK2) theo giấy báo kết quả điểm tuyển 

sinh do Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức trong kỳ thi tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2023. 

4. Điểm xét tuyển: 

ĐXT = (Điểm văn hóa × 1 + Điểm BCM × 2 + Điểm HH × 2)×  + Điểm ƯT (nếu có) 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:  

Các điểm xét môn Bố cục màu (NK1) và Hình họa (NK2) ≥ 5.0 điểm mỗi môn 

6. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 

TT Ngành / Chuyên ngành 
Mã 

ngành 

Mã tổ hợp 

xét tuyển 
Chỉ tiêu 

1 Ngành Hội họa 7210103 H00/H07 10 

2 Ngành Điêu khắc 7210105 H00/H07 10 

3 Ngành Gốm 7210107 H00/H07 10 

4 Ngành Thiết kế Công nghiệp 7210402 H00/H07 20 

5 Ngành Thiết kế Đồ họa 7210403 H00/H07 70 

6 Ngành Thiết kế Thời trang 7210404 H00/H07 20 

7 Ngành Thiết kế Nội thất 7580108 H00/H07 60 

 Tổng chỉ tiêu 200 
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7. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 24/7/2023 – 11/8/2023 (nộp tại Phòng đào tạo 

trong giờ hành chính, trừ thứ 7, CN và các ngày Lễ) 

Hồ sơ xét tuyển gồm:   

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu riêng của Nhà trường) 

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng)  

+ Giấy chứng nhận điểm thi tuyển sinh 02 môn năng khiếu của Trường Đại học Mỹ thuật 

Công nghiệp năm 2023 

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm; 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người 

nhận thư; 

8. Chính sách ưu tiên:  Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng thực hiện theo Quy chế 

Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

9. Lệ phí xét tuyển: 300.000đ 

 

IV. TUYẾN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Từ Cao đẳng lên Đại học) 

1. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước. 

2. Đối tượng tuyển sinh 

 Thí sinh đăng ký dự tuyển hình thức liên thông từ Cao đẳng lên Đại học phải bảo 

đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và có 

một trong các văn bằng dưới đây: 

a) Sinh viên đã tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành hệ Cao đẳng Trường Đại học 

Mỹ thuật Công nghiệp và đăng ký dự thi theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo. 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp, đăng ký 

dự thi theo đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần đã được đào tạo.  

c) Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải 

được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; đăng ký dự thi theo đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần đã được đào tạo.  

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 

Thí sinh phải dự thi các môn: Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, Thiết kế chuyên ngành, 

Hình họa do Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức.  

4. Điểm xét tuyển: 

ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 ) + Điểm ƯT (nếu có) 

  Trong đó: - M1: Môn cơ bản: Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (LSMTVN) 

        - M2: Môn chuyên ngành: Thiết kế chuyên ngành (TKCN) 

        - M3: Môn cơ sở ngành: Hình họa (HH) 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 

- Các điểm M2 và M3 phải đạt  ≥ 5.0 điểm mỗi môn. 

- Căn cứ vào chương trình học của trường, đối với những sinh viên không tốt 

nghiệp hệ cao đẳng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp sẽ phải học chuyển đổi, bổ 

sung một số học phần cho đủ khối lượng chương trình. 
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6. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) 

TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 

I Lĩnh vực Nghệ thuật  90 

1 Hội họa  7210103 10 

2 Điêu khắc  7210105 10 

3 Gốm  7210107 10 

4 Thiết kế Công nghiệp  7210402 20 

5 Thiết kế Đồ họa  7210403 20 

6 Thiết kế Thời trang  7210404 20 

II Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng  20 

7 Thiết kế Nội thất  7580108 20 

7. Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT:  Từ 20/4/2023 đến hết ngày 26/5/2023 (Nộp tại Phòng 

Đào tạo trong giờ hành chính).  

Hồ sơ ĐKXT gồm:  

 + Phiếu ĐKDT (theo mẫu riêng của Nhà trường)  

+ Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng kèm phụ lục văn bằng (hoặc bảng điểm) (bản sao công chứng). 

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm;  

+ 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận thư; 

Thí sinh nhận và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Phòng C102, Trường Đại 

học Mỹ thuật Công Nghiệp – 360 Đê La thành, Đống Đa, Hà Nội.  

8. Thời gian tổ chức thi: 

+ Ngày 08/7/2023 (Thứ 7) - Buổi sáng: Từ 08h30 thí sinh làm thủ tục dự thi;  

 - Buổi chiều: Thi môn Thiết kế chuyên ngành (thời gian 240 phút). 

+ Ngày 09/7/2023 (Chủ nhật) - Buổi sáng: Thi môn Hình họa (thời gian 240 phút) 

 - Buổi chiều: Thi môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (180 phút) 

* Lịch thi chi tiết, sơ đồ và danh sách phòng thi sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử 

của Nhà trường trước ngày thi. 

9.  Chính sách ưu tiên: Chính sách ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng thực 

hiện theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

10. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ phí xét tuyển: 600.000 đ 

11. Học phí dự kiến: Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ.                            

HIỆU TRƯỞNG 

 Nơi nhận:  

- HĐT,BGH (để b/c) 

- Phòng TTHT (để đăng website) 

- Lưu VT,ĐT           TS. Phạm Hùng Cường 

                 (Đã ký) 


